
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH HỌC KÌ ĐẦU NĂM HỌC 2021 - 2022 

   Chủ nhiệm CLB: Ths Đặng Thị Minh Thanh 

          

STT Họ và tên MSSV Lớp Chức vụ 

1 Nguyễn Trúc Quỳnh 1821004139 18DTA05 Phó chủ nhiệm - Trưởng ban sự kiện 

2 Nguyễn Đình Anh Kiệt 1821005428 18DQN1 Trưởng ban truyền thông 

3 Lê Ngọc Thảo Vy 1921004267 19DTM02 Trưởng ban nhân sự 

4 Phạm Mai Cát Tiên 1821005522 18DQN3 Thành viên 

5 Nguyễn Như Chinh 1821002494 18DKB03 Thành viên 

6 Đỗ Thị Minh Cẩm 1821001824 18DQN01 Thành viên 

7 Nguyễn Ngọc Anh Thư 1821003425 18DKQ Thành viên 

8 Phan Anh Thi 1821002139 CLC18DTM01 Thành viên 

9 Triệu Nguyễn Nhi 1821002099 CLC18DTM016 Thành viên 

10 Lê Hoàng Huy 1811001930 CLC18MA03 Thành viên 

11 Mã Ngọc Hân 1821005408 18DQN02 Thành viên 

12 Nguyễn Thị Minh Anh 1821003986 18DTA04 Thành viên 

13 Lý Kim Hiền 1821006104 CLC_18DTC01 Thành viên 

14 Nguyen Thanh Mai 1821001959 CLC-18DMA01 Thành viên 

15 Nguyễn Mai Hân 1921007091 CLC-19DKS03 Thành viên 

16 Võ Nguyên Tài 1921004235 19DKQ05 Thành viên 

17 Tống Ngọc Hoài Thương 1921001369 CLC_19DMA01 Thành viên 

18 Nguyễn Hoàng Trúc Mai 1921005520 CLC_19DMA01 Thành viên 

19 Trần Vũ Ngọc Hân 1821004020 18DTA03 Thành viên 

20 Lê Hồng Ngọc 1821003330 CLC_18DTM5 Thành viên 

21 Nguyễn Lê Ý Nhi 1921005586 CLC-19DMA03 Thành viên 

22 Nguyễn Hoàng Yến Ly 1921004485 19DTC02 Thành viên 



23 Huỳnh Phan Hồng Ngọc 1721001509 17DMC2 Thành viên 

24 Trịnh Minh Tâm 1921006036 CLC_19DTM03 Thành viên 

25 Hà Phương Ngân 1921004894 19DKT03 Thành viên 

26 Đỗ Thị Hà 1921003213 19DTA01 Thành viên 

27 Lê Hà Phương 1921001375 CLC_19DMA01 Thành viên 

28 Đoàn Nguyễn Minh Phương 2021009214 IP_20DKQ Thành viên 

29 Dương Tuyết Ngân 1921001348 CLC-19DMA01 Thành viên 

30 Nguyễn Minh Tâm 2021008336 20DMA05 Thành viên 

31 Lê Quỳnh Như 2021008942 CLC-20DTM08 Thành viên 

32 Hoàng Thị Ly 1921004884 19DAC1 Thành viên 

33 Nguyễn Đức Mạnh 2021008292 CLC-20DMA09 Thành viên 

34 Nguyen Duy Quang 2021008526 CLC-20DMA08 Thành viên 

35 Nguyễn Lê Thư 2021008358 20DMA05 Thành viên 

36 Nguyễn Thị Minh Thương 1921007408 19DKS02 Thành viên 

37 Nguyễn Ngọc Minh Anh 1821003984 18DTA04 Thành viên 

38 Cù Minh Thuận 1921003763 19DQT3 Thành viên 

39 Lê Mai Trân 1921003890 19DMC01 Thành viên 

40 Trương Quang Hùng 2021008272 19DMC01 Thành viên 

41 Ngô Nguyên Bảo Khánh 2021001396 CLC-20DQT01 Thành viên 

42 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 1921005355 CLC_19DMA01 Thành viên 

43 Phạm Huỳnh Mỹ Nga 2021004432 20DKQ02 Thành viên 

44 Trần Nữ Tố Hiên 2021010637 CLC_20DKS04 Thành viên 

 


